  
		
	Phiếu tự kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi dùng Paxlovid


Paxlovid 
(Nirmatrelvir, Ritonavir) (Kháng vi-rút) 
	※Paxlovid là loại thuốc cần được tư vấn và kê đơn của chuyên gia y tế. 
※Để sử dụng thuốc này một cách an toàn, bạn phải đưa thông tin  chính xác với chuyên gia y tế về bệnh mà bạn đang được điều trị và các loại thuốc bạn đang dùng.
※ Phiếu tự kiểm tra này dành là nội dung để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Covid-19 nhằm giúp y bác sĩ kê đơn thuốc an toàn khi điều trị không tiếp xúc. 
※ Vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới một cách trung thực.
※ Vui lòng đưa phiếu tự kiểm tra tình trạng sức khỏe đã điền đầy đủ thông tin cho bác sĩ phụ trách trong quá trình điều trị không tiếp xúc.


▶Đây là danh sách tự kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi tư vấn điều trị Paxlovid. 
□Liên quan đến bệnh gan và thận
1) Bạn đã từng được chẩn đoán mắc bệnh nào sau đây chưa?
□Bệnh thận (cật)  □Bệnh gan
 1-1) Nếu bạn đã từng được chẩn đoán, thì bạn có đến cơ sơ y tế nào để điều trị không? 
□ Không  □ Có
(Tên cơ sở y tế/ Liên hệ:               )
2) Gia đình bạn có ai bị bệnh thận (cật) không?
□ Không  □ Có
(Quan hệ:                      )
3) Bạn đã từng có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây chưa?
□Hôn mê do bệnh gan   □Cổ trướng  □Vàng da  □Xuất huyết thực quản  □Albumin nước tiểu  □Bệnh thận mãn tính  □Không có
4) Bạn đã từng được chẩn đoán mắc bệnh nào sau đây chưa?
□Cao huyết áp □Bệnh tiểu đường

□Dùng thuốc và thực phẩm chức năng
5) Nếu gần đây bạn đã từng dùng thuốc do các bệnh nào dưới đây, nếu có, vui lòng đánh dấu vào ô bệnh đó và viết tên thuốc cụ thể. 
(Tên thuốc:               )
□Ung thư  □Bệnh máu nhiễm mỡ  □Bệnh về cơ □ Bệnh AIDS (HIV)
□Epilepsy (động kinh)  □Bệnh tim mạch (huyết áp cao, v.v...)  □Bệnh gút  □Hội chứng Stevens Johnson
□Bệnh lao  □Chứng huyết khối  □U xơ tuyến tiền liệt  □Hội chứng Cushing
□Rối loạn cường dương  □Chứng đau nửa đầu và đau đầu vận mạch  □Bệnh tử cung  □Bệnh tiểu đường
6) Bạn có đang dùng các loại thuốc nào sau đây cho các triệu chứng như bất an, trầm cảm, mất ngủ hoặc mãn kinh, v.v... không?
* ‘St. John’s Wort’ là thành phần chủ yếu được sử dụng để làm giảm các triệu chứng của mãn kinh như bất an, trầm cảm, v.v… 
◎ Thuốc có chứa St. John's wort
◎ Сэинтжонсвот агуулсан эмийн бүтээгдэхүүн
	노이로민정(유유제약)
Noirominjeong, Công ty TNHH Dược Yuyu
	훼라민큐정(동국제약)
FerrymanQjeong, Công ty TNHH Dược Dongkook
	페리시정(서울제약)
Pericijeong, Công ty TNHH Dược Seoul

	미안트롤정(동국제약)
Mindroljeong, Công ty TNHH Dược Dongkook
	히페린정(동성제약)
Hyperinjeong, Công ty TNHH Dược Dongsung
	페미센스정(광동제약)
Femisensjeong, Công ty TNHH Dược Kwangdong

	미시업정-골드(정우신약)
Misi Upjeong-Gold, Công ty TNHH Dược Jungwoo Shinyak
	명원정(한국신약)
Myeongwonjeong, Công ty TNHH Dược Hankook Shinyak
	페미영정(부광약품)
Femiyoungjeong, Công ty TNHH Dược Bukwang

	심미안정(에이치엘비제약)
Simianjeong, Công ty TNHH Dược HLB
	센스업정(아이월드제약)
Sense Upjeong, Công ty TNHH Dược IWorld
	헤라큐정(서흥)
Herakyujeong, Công ty TNHH Dược Seoheung

	에버퀸정(태극제약)
Everquinjeong, Công ty TNHH Dược Taegeuk
	시메신-플러스정(영풍제약)
Simesin-Plusjeong, Công ty TNHH Dược Youngpoong
	헤피리온정(동구바이오제약)
Hepirionjeong, Công ty TNHH Dược Donggu Bio

	에스미정(비보존제약)
Smijeong, Công ty TNHH Dược Bibozon
	아름정(미래제약)
Arumjeong, Công ty TNHH Dược Mirae
	풰민업정(밀양약품)
Huemin Upjeong, Công ty TNHH Dược Ilyang

	예스큐정(테리젠이텍스)
YesQjeong, Công ty TNHH Dược Theragen Etex
	에스온펄러스정(삼익제약)
Esmon Plusjeong, Công ty TNHH Dược Samik
	

	지노플러스정(진양제약)
Gino Plusjeong, Công ty TNHH Dược Jinyang 
	제일서리민규정(한국파비스제약)
Jeil Ceramine Qjeong, Công ty TNHH Dược Korea Pavis
	


7) Bạn có đang dùng thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe (vitamin, thảo dược bổ sung, v.v...) không?
□ Không  □ Có
(Tên sản phẩm:                 )
8) Có phản ứng quá nhạy cảm với thuốc không?
□ Không  □ Có
(Tên thuốc:                 )
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Hồ sơ sức khỏe bản thân (My Health Record)
	▶ Nếu bạn cài đặt và sử dụng ứng dụng 'Hồ sơ sức khỏe bản thân (My Health Record)' trên điện thoại di động của mình, bạn có thể trực tiếp kiểm tra thông tin khám kiểm tra sức khoẻ quốc dân, tiền sử bệnh và thông tin thuốc, v.v… 
Nếu bạn cho các y bác sĩ biết thông tin sức khỏe quý báu của mình, điều này sẽ rất hữu ích cho việc kê đơn và sử dụng thuốc an toàn.
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